
CHUYÊN ĐỀ 19: HOÀN THÀNH VĂN BẢN (TEXT COMPLETION)
I. Trọng tâm kiến thức
Dạng bài hoàn thành văn bản trong bài thi tốt nghiệp THPT có tổng cộng 12 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh ba thể loại văn bản khác nhau. Nhiệm vụ của học sinh là chọn ra từ, cụm từ, mệnh đề hoặc câu thích hợp để điền vào chỗ trống trong các văn bản đó. Ba thể loại văn bản bao gồm: Quảng cáo (Advertisements), Thông báo (Announcements), bài viết thông thường về một chủ đề nhất định (đây là dạng bài mới).
1. Chiến thuật chung
Bước 1: Đọc hiểu văn bản và tập trung đọc kỹ đoạn văn bản xung quanh chỗ trống để xác định nghĩa của từ / cụm từ / mệnh đề / câu cần điền.
Bước 2: Thử thay thế từng phương án vào vị trí chỗ trống xem có phù hợp về nghĩa và đúng ngữ pháp không.
Bước 3: Chọn phương án phù hợp và logic nhất, sau đó loại các phương án nhiễu.
Bước 4: Kiểm tra lại để chắc chắn rằng từ / cụm từ / mệnh đề / câu được chọn là phương án phù hợp nhất.
2. Áp dụng chiến thuật với câu hỏi ví dụ
Bài tập 1
	Newquay is a small town on the Atlantic coast in the south of England. It has great beaches and is the best place to surf in (1) _________ UK. There are lots of other things to do as well. If you like water sports, you can go kayaking, water-skiing or coasteering. Coasteering is rock climbing, jumping into the sea and swimming in the same activity, but you should always go (2) __________ a special instructor.
If you like animals, you can also visit the Blue Reef Aquarium and see lots of different fish and even sharks. You can also go horse riding on the beach or visit Newquay Zoo. There are lots of other (3) __________ too like mini golf and bowling. Come and see for yourself!

	Question 1:
	A. a
	B. an
	C. the
	D. no article

	Question 2:
	A. for
	B. in
	C. with
	D. by

	Question 3:
	A. attract
	B. attractive
	C. attractively 
	D. attractions


Bài tập 2
	We are delighted to announce our much-anticipated Spring Fair, scheduled for Saturday, May 3rd, from 10:00 am to 3:00 p.m on our school campus. This year's Spring Fair promises (1) __________ our best yet, with a lot of attractions to enjoy.
Admission is free, and tickets for games and activities will be available for purchase on-site. All proceeds will directly (2) ___________  our school's extracurricular programs and student initiatives. 
(3) __________ tuned for more updates and announcements! We can't wait to see you there, ready to make lasting memories with friends and family.

	Question 1:
	A. be
	B. to be
	C. being
	D. been

	Question 2:
	A. support
	B. explore
	C. forecast
	D. improve

	Question 3:
	A. Make
	B. Keep
	C. Stay
	D. Have


Bài tập 3
	There have been lots of surveys about teenagers and happiness and they all come to differrent conclusions. Some surveys say that most young people are happiest (1) __________. Others say it is with their friends. There is not just one thing that makes everyone happy. Happiness is something different for each of us, and (2) __________ last week might not make us happy next week! 
However, there are some things that can help improve our mood. Experts believe that exercise can make you a happier person. Exercise releases chemicals in your brain that are related to a feeling of pleasure. Many people who exercise say that the more exercise they do, (3) _________. Exercise is also good for our physical health. If we know that we're doing something healthy, that should make us even happier!
There's another surprising idea to help make us happier. Although you might think that eating chocolate is bad for you, (4) ___________. Of course it is not healthy to eat too much, but chocolate releases chemicals in the same way that exercise does, and for some people it's easier and quicker than working out at the gym!
(5) __________ you can't be happy all the time. There are times in your lives when things are going well and we feel good. We can be happy for brief moments and we should value these. Maybe your dog does something silly that makes you laugh. Just a brief moment, but remember it! And when you feel sad, go for a run or (6) _________ - you'll soon cheer up! 

	Question 1:
   A. when they spend time with family                            B. when do they spend time with family
   C. when to spend time with family                                D. when spend time with family

	Question 2:
   A. making us happy                                                       B. to make us happy
   C. having made us happy                                               D. what made us happy

	Question 3:
   A. the more they want to do it                                        B. the more it they want to do
   C. the more they want to do                                            D. they want to do it more

	Question 4:
   A. but it is good to eat chocolate when we're feeling sad
   B. and it is good to eat chocolate when we are sad
   C. that it is good to eat chocolate when we are sad
   D. it seems that it is good to eat chocolate when we're feeling sad

	Question 5:
   A. It's also important remember that                               B. It's also important to remember that
   C. That's also important remember it                              D. That's also important to remember it

	Question 6:
   A. eat some chocolate                                                     B. eating some chocolate
   C. to eat some chocolate                                                 D. that eat some chocolate


Lưu ý thêm:
Đối với các văn bản quảng cáo, thông báo, đề bài thường yêu cầu điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống. Còn đối với các văn bản thông thường, đề bài yêu cầu cao hơn, có thể là điền cụm từ, mệnh đề hoặc cả câu.
Để làm tốt được dạng bài hoàn thành văn bản nói chung, học sinh cần nắm được các quy luật ngữ pháp thông dụng đã giới thiệu trong các chuyên đề trước, như định từ (mạo từ, lượng từ, ...), giới từ, loại từ, thì của động từ, cấu trúc ngữ pháp, nghĩa của từ trong văn cảnh, trật tự từ, các cụm từ cố định hay đi cùng nhau... Đây là những kiến thức ngữ pháp hay được kiểm tra trong các dạng bài hoàn thành văn bản trong bài thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh.
II. Luyện tập tổng hợp
1. Đọc hiểu và hoàn thành văn bản quảng cáo và thông báo
Reading passage 1
	MOON PHOTOGRAPHY CLUB
Are you passionate about capturing the beauty of the world around you?
Do you enjoy exploring different angles through your lens?
Then our Club is a perfect place for you!
We meet (1) __________ Saturday morning at Luke's house. After capturing breathtaking shots, we gather around Luke's computer to admire and talk about each other's work.
Joining our photography club is not just about honing your skills (2) __________ the camera; it's also about building lasting friendships and connecting with like-minded individuals who share your passion.
So why wait? Dial Luke on 07784930324 to express your (3) ___________ and reserve your spot in our next meeting. Don't forget to invite a friend along for the adventure!

	Question 1:
	A. a
	B. any
	C. some
	D. every

	Question 2:
	A. in front of
	B. in
	C. on
	D. behind

	Question 3:
	A. interest
	B. interesting
	C. to interest.
	D. interestingly


Reading passage 2
	We're excited to announce our upcoming talent show (1) ___________ for Friday, March 25th, at 6 p.m in the school auditorium! 
Whether you (2) ___________ in singing, dancing, comedy, or any other talent, this is your chance to shine. Sign up with Mrs. Johnson in the main office by March 15th to secure your spot.
Invite your friends and family to support you as you showcase your skills on stage.
Let's (3) ___________ this year's talent show the most memorable!

	Question 1:
	A. schedule
	B. scheduled
	C. to schedule
	D. scheduling

	Question 2:
	A. perform
	B. excel
	C. express
	D. display

	Question 3:
	A. make
	B. made
	C. to make
	D. making


2. Đọc hiểu và hoàn thành văn bản thông thường
Reading passage 3
	MAX'S GOOD HABIT
Max reads more than anyone he knows. He loves to read during his free time. His friends tease him because he likes reading more than playing video games, but his parents and his teachers are proud of him. They say reading is important, and (1) __________. They also tell him it is a good habit to read regularly.
One day Max was reading a magazine article about volcanoes. He told his friends all about volcanoes and (2) _________. 
The very next week, his class had to do a science project about volcanoes. (3) _________? Max's friends weren't teasing him any more. Finally, Max was in a group he wanted. The assignment was to create a poster board with information about volcanoes and (4) __________.
The group met that night to organize the information and decide what they wanted to put on the poster board. The next night they used cardboard and modeling clay to build (5) _________. They made a volcano shape with the cardboard first, and then they covered the shape in brown and red clay.
The volcano looked great. The group was very proud of their hard work. When they turned in their project, their teacher was proud, too. (6) __________, they received an A+ on both parts of the project. 

	Question 1:
   A. they will help him learn about the world around them
   B. it will help him learn about the world around him
   C. we will help him learn about the world around him
   D. he will help them learn about the world around them

	Question 2:
   A. which causes it to erupt                                  B. when to cause it to erupt
   C. what causes them to erupt                              D. what causes to erupt them

	Question 3:
   A. Guess who did everyone want in their project group
   B. Guess who wanted everyone in their project group
   C. Guess everyone wanted who in their project group
   D. Guess who everyone wanted in their project group

	Question 4:
  A. build a volcano model                                   B. to build a volcano model
  C. building a volcano model                              D. built a volcano model

	Question 5:
   A. their volcano                                                 B. its volcano
   C. his volcano                                                    D. our volcano

	Question 6:
   A. Without Max's good habit                            B. According to Max's good habit
[bookmark: _GoBack]   C. Despite Max's good habit                             D. Thanks to Max's good habit





